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Vậy vô thường là gì? Là không bình thường - là ANITYA, tiếng Phạn là Vô thường.
Nhận thức cuộc sống vô thường là một phương pháp quán chiếu sự vật vô
thường chứ không riêng một đời người.

Tác giả: Pháp Vương Tử Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng 9/2020

Tam pháp ấn trong đạo Phật là ba khuôn dấu để chứng thực rằng: Đây đích
thực là giáo lý đạo Phật, chứ không phải là tà thuyết hay giáo lý của một truyền
thống khác.

Tam pháp ấn đã hình thành từ lâu và được chính thức ghi lại trong tác phẩm Đại
trí độ luận của Bồ Tát Long Thọ viết vào thế kỷ thứ II Tây lịch - Trong cuốn thứ
22 có câu: “Pháp ấn của Phật có ba thứ: Thứ nhất là pháp hữu vi đều sinh diệt
trong tùy sát na và tất cả đều vô thường…”.

Vậy vô thường là gì? Là không bình thường - là ANITYA, tiếng Phạn là Vô thường.
Nhận thức cuộc sống vô thường là một phương pháp quán chiếu sự vật vô
thường chứ không riêng một đời người. Thế nên đức Phật mới dạy rằng: “Như
dấu chân voi là dấu chân lớn nhất, giáo lý vô thường là một giáo lý mà các đệ tử
Phật cần phải suy tư”.
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Ấy là pháp ấn đầu tiên trong ba pháp ấn: Vô thường - Khổ - Vô ngã. Ba pháp
ấn này mang tính pháp định, chứng nhận tính xác thực của Chính pháp. Mọi
giáo lý của đạo Phật tất yếu đều phải mang các nội dung ba pháp ấn trên.
Chính vì tính chất quan trọng này mà Tam pháp ấn luôn được đề cập trong hầu
hết kinh điển từ Kinh tạng Nam truyền đến Bắc truyền. Và pháp ấn Vô thường,
pháp ấn đầu tiên trong ba pháp ấn, là quan trọng nhất bởi nội dung của nó bao
trùm và chi phối những nội dung căn bản cả hai pháp ấn Khổ và Vô ngã.

Vì thế trong phần nghiên cứu và chia sẻ này chỉ có đôi dòng cạn hẹp về nhận
thức cuộc sống vô thường của con người qua giáo lý Tứ đại và Ngũ uẩn.

Theo quan điểm Phật giáo, cơ thể con người là một hợp thể của Tứ đại và Ngũ
uẩn. Cũng gọi là phần xác và phần hồn. Phần xác được gọi là phần vật lý với
cấu trúc vật chất nên nhìn thấy được. Phần hồn, gọi là phần tâm lý, không có
cấu trúc vật chất nên không nhìn thấy được. Theo thuyết Âm – Dương (không
phải của nhà Phật) thì phần xác là Dương, phần hồn là Âm. Và một con người
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hoàn chỉnh phải gồm đủ cả hai yếu tố căn bản này.

Thân tứ đại – phần xác gồm bốn yếu tố tạo lập:

1- Đất (Pathavi): là khoáng chất, gồm có: Tóc, lông, móng, răng, gân,
xương,… 2- Nước (Apo): chất lỏng, gồm có: máu, mủ, mồ hôi, nước miếng,
nước tiểu,… 3- Gió (Vàyo): hơi, khí gồm có: khí và sự hô hấp,… 4- Lửa (Tejo):
sức nóng: nhiệt, nhiệt độ.

Đó là bốn yếu tố vật chất tạo nên cơ thể con người, cũng gọi là phần xác.

Ngoài tứ đại là yếu tố vật chất – con người còn là một hợp thể của ngũ uẩn –
cũng gọi là năm uẩn. Vậy ngũ uẩn là gì? Là năm yếu tố tích tụ, là chướng ngại
ngăn che chân tính (chữ “uẩn” là ngăn che!). Đó là năm yếu tố: Sắc – thọ -
tưởng – hành – thức. Trong năm yếu tố này chỉ có một yếu tố sắc là thuộc
tính vật chất – Còn bốn yếu tố Thọ - tưởng – hành – thức thuộc yếu tố tâm lý,
không nhìn thấy được. Theo duy thức: sắc, cũng gọi là sắc uẩn là thủ uẩn mang
tính vật chất, bao gồm sinh lý, vật lý. Là tứ đại tạo ra thuộc về sinh lý như: Mắt
– tai – mũi – lưỡi – thân cũng các đối tượng của giác quan như hình sắc, âm
thanh, mùi vị,… Vậy bao hàm trong sắc uẩn là yếu tố vật chất, là thân thể hay
ngoài thân thể (giác quan) – thuộc vật chất hay năng lượng, thuộc thời gian hay
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không gian, nên sắc uẩn không phải là một thực thể độc lập mà bao gồm thân
thể vật lý của con người và thế giới vật lý. Sự vận hành của sắc là sự vận hành
của các hoạt động tâm thức. Nếu các hoạt động tâm thức ngừng lại thì cũng
không còn sự vận hành của sắc uẩn.

Như chúng ra đều biết: con người ta chỉ có thể vận hành khi nó dựa vào thân
sinh tứ đại và ngũ uẩn qua các hoạt động và tư duy của tâm thức. Những hoạt
dụng của tứ đại ngũ uẩn còn phải cộng thêm không gian – là nơi tứ đại hiện hữu
và ý thức, thuộc ngũ uẩn mới gồm đủ.

Vậy phải tư duy theo hướng nào để nhận thức cuộc sống vô thường qua giáo lý
tứ đại và ngũ uẩn?

Trong Phật học thì Ngũ uẩn của con người được đặc biệt coi trọng, tức là phần
tâm lý được đề cao trong nhận thức và trong nghiên cứu.

Phần tâm lý trong Ngũ uẩn lại chỉ có bốn yếu tố là Thọ - Tưởng – Hành – Thức
thôi bởi sắc uẩn lại thuộc tính vật chất như đã phân tích ở phần trên

1- THỌ UẨN (Vedanà) là yếu tố cảm giác, cảm thọ khổ, sướng, vui, buồn. 2-
TƯỞNG UẨN (Sãnnã) là yếu tố tri giác, sự nhận biết đối tượng, giác quan hay
tâm lý. 3- HÀNH UẨN (Sankhàra) là yếu tố tâm lý, hoạt động ngoài thọ -
tưởng; là hành vi tạo tác thiện – ác đi tới tạo nghiệp và cũng là kết quả của
nghiệp. 4- THỨC UẨN (Vinãna) là sự phân biệt hay phán đoán các sự việc
thông qua yếu tố nhận thức sự có mặt của đối tượng. Thức uẩn làm nền tảng
cho thọ - tưởng và hành.

Theo Duy thức học lại có tám thức - Thức là Tâm vương (Citta) còn thọ - tưởng
và hành là Tâm sở (Centasika)

Trong giáo lý Duyên khởi thì thức sinh nên Danh sắc sinh, trong đó Danh và Sắc
không tách rời nhau và cũng không bao giờ tách khỏi 11 chi phần nhân duyên
còn lại.

Quan điểm của Phật giáo về thân Tứ đại luôn dựa trên cơ sở Lý Duyên sinh –
nghĩa là luôn có mối tương quan, tương duyên. Sự vận hành của sắc là sự vận
hành của các hoạt động tâm thức. Do nó không ngừng thay đổi qua các chu kỳ:
sinh thành – tồn tại – biến đổi và phân hủy nên nó vô thường, không bình
thường, luôn biến đổi.

Khi sự phân hủy hay thọ mạng chấm dứt ta gọi là sự chết, mà thực chất chỉ là
sự tan rã của Tứ đại sau khi các hoạt động tâm thức dừng lại. Và để nhận thức
về sự vận hành của nó, ta tìm hiểu thêm về 12 xứ và 18 giới. 12 xứ gồm có 6
nội xứ: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thuộc về tự thân tức thân thể vật lý. Nó
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cũng được gọi là 6 căn (căn là cái gốc), nó là chủ thể hữu hình. Còn 6 ngoại xứ
gồm: Sắc – thanh – hương vị - xúc – pháp. Nó thuộc ngoại cảnh là hình thể, âm
thanh, hương vị, mùi vị, sự tiếp xúc và hết thảy cái sự vật hiện tượng (gọi là
Pháp). Sáu ngoại xứ cũng được gọi là 6 trần hay 6 trần cảnh, là thế giới sự vật,
hiện tượng.

Như vậy: 6 căn nội xứ thuộc về chủ thể và 6 trần ngoại xứ thuộc về đối
tượng.

Do chủ thể nội xứ giao tiếp với ngoại xứ là đối tượng mới có nhận thức, nhận
biết và phân biệt các sự vật, các hiện tượng. Nói cách khác: Khi 6 căn tiếp xúc
với 6 trần thì phát sinh những nhận thức, phân biêt. Và do có nhận thức, phân
biệt nên hình thành 6 thức là: nhãn thức, nhĩ thức, tỹ thức, thiệt thức, thân thức
và ý thức.

Chữ “thức” nghĩa là sự phân biệt. Vì 6 thức này có năng lực phân biệt rất rõ
rang nên mới gọi là thức. Sáu thức này cộng với 12 xứ nêu trên thành 18 giới.
Trong 12 xứ và 18 giới chủ yếu nói lên sự giao thoa, sự tiếp xúc giữa 6 căn và 6
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trần được gọi là Xúc (phassa) hay tiếp xúc. Thiền sư Nhất Hạnh nói, ngồi đối
diện nhau chưa hẳn đã là tiếp xúc bởi “vô duyên đối diện bất tương phùng” mà!

Từ những phân tích, dẫn chứng trên ta thấy được mọi sự đo lường, phân biệt,
nhận thức của con người luôn bị giới hạn bởi sự hiểu biết do cái Thấy hữu hạn
bằng tri giác phân biệt của tự ngã chứ không phải cái Thấy từ một tâm thức
toàn tri (giác ngộ). Vì do chấp vào ý thức phân biệt ấy mà tự ngã trỗi dậy cho
rằng cái này là tôi, cái này là của tôi - có biết đâu rằng nó là hợp thể của các
yếu tố sinh lý - vật lý - tâm lý mà bản chất nó là vô thường, là cánh cửa của cái
chết nhưng cũng là chìa khóa của sự tái sinh như dòng song không ngừng chảy,
hoa tàn rồi hoa nở… Ấy là quy luật, là chân lý, nó tồn tại khách quan, mà “đức
Phật dù xuất hiện hay không xuất hiện ở đời thì nó vẫn luôn vận hành như thế”
(Tương ứng bộ Kinh. Chương I phẩm 2, trang 51). Ý ngày cho thấy đức Phật
không hề tạo dựng chân lý mà chỉ là người thấy được chân lý, rồi từ đó chỉ ra
con đường trí tuệ để ai ai cũng được “thấy” như Ngài.

Cho nên việc thấy được quy luật cũng là một sức mạnh của nhận thức, đó là
Tuệ Nhãn; như Khổng Tử bảo rằng: Hôm nay thấy được chân lý, ngày mai chết
cũng được rồi. Ấy cũng là trí tuệ hoan hỷ và lòng từ bi vô lượng giúp chúng ta
sống có ích trong từng sát na thời gian sống.

Tác giả: Pháp Vương Tử Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng 9/2020
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